
ỦY BAN NHÂN DÂN Phụ lục I
PHƯỜNG KỲ LỪA

DANH SÁCH ĐỊA BÀN HỌC SINH KHÔNG THỂ ĐI ĐẾN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ NHÀ TRONG NGÀY (CẤP TIỂU HỌC) 
NĂM HỌC 2027-2027

(Kèm theo Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 06/10/2026 của UBND phường Kỳ Lừa)

TT Tên xã, thôn Khu vực Tên trường (điểm trường) Số km 
Diễn giải đối với việc mô tả các

khu vực trong thôn có khoảng cách
nhỏ hơn quy định dưới 04 km

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 XÃ THIỆN TÂN III
1.1 Thôn Làng Tràng III Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 90 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
1.2 Thôn Đoàn Kết ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 90 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
1.3 Thôn Đoàn Kết ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 6 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
1.4 Thôn lay ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 70 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
1.5 Thôn lay ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 5 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2 XÃ ĐIỀM HE III

2.1 Thôn Nà Sùng III Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 35 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2.2 Thôn Việt Yên ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 62 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2.3 Thôn Nà Súng ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2.4 Thôn Bản Làn ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 35 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
3 XÃ VĂN LÃNG III

3.1 Thôn Liên Hợp III Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 54 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
3.2 Thôn Bắc La ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 60 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
3.3 Thôn Công Lý ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
3.4 Thôn Công Lý ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 42 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
4 XÃ HỮU LIÊN III

4.1 Thôn Ba Lẹng III Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 80 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
4.2 Thôn Làng Bên ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 90 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
4.3 Thôn Làng Bên ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 90 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
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5 XÃ THỤY HÙNG III
5.1 Thôn Khuổi Thâm III Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 50 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
5.2 Thôn Trùng Khánh, ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 50 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
5.3 Thôn Khuổi Thâm ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 50 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
5.4 Thôn Nà Phân ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
5.5 Thôn Pá Tặp ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 45 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
6 XÃ TRÀNG ĐỊNH III

6.1 Thôn Nà Cà III Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 65 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
6.2 xã Tràng Định ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 68 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
6.3 Thôn Bản Nhàn ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 56 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
6.4 Thôn Bản Nhàn ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 69 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
6.5 Thôn Hùng Việt ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 60 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
6.6 Thông Hùng Việt, ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 60 Tính từ nhà đến Trường
6.7 Thôn Quyền A2 ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 68 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
6.8 Thôn Pác Luồng ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 68 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
7 XÃ KHÁNH KHÊ III

7.1 Thôn Tràng Các III Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 28 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
7.2 Thôn Nà Bản ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 21 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
7.3 Thôn Tràng Các Trường Tiểu học Kỳ Lừa 50 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
7.4 Thôn Nà Bản ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 21 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
7.5 Thôn Nà Bản ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 21 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
7.6 Thôn Long Quế ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 15 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
7.7 Thôn BìnhTrung Trường Tiểu học Kỳ Lừa 25 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 2
7.8 Thôn Bình Trung ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
7.9 Thôn Long Quế ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
7.10 Thôn Long Tràng ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 5 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
7.11 Thôn Nà Bản Trường Tiểu học Kỳ Lừa 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
7.12 Thôn Bản Khính Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 33 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 3

8 XÃ YÊN BÌNH III
8.1 Thôn Đồng Bụt III Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 80 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
8.2 Thôn Đồng Hương ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 100 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
8.3 Thôn Làng Lý ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 100 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9 XÃ CÔNG SƠN III

9.1 Thôn Bản Luận ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 6,5 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.2 Thôn Bản Lành ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 10 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.3 Thôn Kéo Cặp ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 10 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9.4 Thôn Bản Luận ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 6 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.5 Thôn Kéo Cặp ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 9 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.6 Thôn Kéo Cặp ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 10 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.7 Thôn Nhọt Nặm ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 23 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.8 Thôn Bản Lành ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 7 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.9 Thôn Bản Lành ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 10 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.10 Thôn Nhọt Nặm ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.11 Thôn Kéo Cặp ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 7 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.12 Thôn Kéo Cặp ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 15 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.13 Thôn Kéo Cặp ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 15 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.14 Thôn Nhọt Nặm ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.15 Thôn Bản Lành ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 7 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.16 Thôn Bản Luận ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 7 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9.17 Thôn Nhọt Nặm BĐKK Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 27 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 3
9.18 Thôn Hải Yến Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 25 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 3
10 XÃ CAO LỘC III

10.1 Thôn Bản rọi ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 4,5 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.2 Thôn Bản Dọn ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 13 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.3 Thôn Nà Sla ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 10 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.4 Thôn Bản Rooc ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 12 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.5 Thôn Bản Héc ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 15 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.6 Thôn Nà Mon ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 7 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.7 Thôn Nà Sla ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 10 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.8 Thôn Bản Héc ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 13 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.9 Thôn Bản Loà ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 18 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.10 Thôn Bản Héc ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 13 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.11 Thôn Bản Giếng ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 18 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.12 Thôn Co Khuất ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 22 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.13 Thôn Nà Sla ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 10 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.14 Thôn Bản Đẩy ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 8 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.15 Thôn Bản Loà ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.16 Thôn Bản Cưởm ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 10 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.17 Thôn Bản Rooc ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 15 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.18 Thôn Bản Cưởm ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 10 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.19 Thôn Bản Dọn ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 10 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.20 Thôn Bản Dọn ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 10 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
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10.21 Thôn Bản Loà ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.22 Thôn Bản Héc ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 15 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.23 Thôn Bản Loà ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.24 Thôn Bản Rooc ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 22 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.25 Thôn Bản Rooc ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 15 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.26 Thôn Bản Dọn ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 13 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.27 Thôn Bản Dọn ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 14 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.28 Thôn Bản rọi ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 4,5 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.29 Thôn Bản Dọn ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 14 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.30 Thôn Bản Rooc ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 15 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.31 Thôn Bản Dọn ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 14 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.32 Thôn Nà Lệnh ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 10 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.33 Thô Nà Lệnh ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 8 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.34 Thôn Bản Héc BĐKK Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 27 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 3

11 XÃ YÊN PHÚC III
11.1 Thôn Bình Đăng ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 38 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
11.2 Thôn Xuân Mai ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 44 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
11.3 Thôn Bắc ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 46 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
11.4 Thôn Ích Hữu ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
11.5 Thôn Tây A ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
11.6 Thôn Nà Thoà ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 38 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
11.7 Thôn Nà Thoà ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 38 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
11.8 Thôn Khòn Khẻ ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 50 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
11.9 Thôn Bình Phúc ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 60 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
11.10 Thôn Nà Thoà ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 38 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
11.11 Thôn Xuân Mai ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
11.12 Thôn Khòn Mới ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 30 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1

12 XÃ QUỐC VIỆT III
12.1 Thôn Nà Dài ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 49 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
12.2 Thôn 3 ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 55 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
12.3 Thôn Nà Lình ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 52 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
12.4 Thôn Nà Dài ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 63 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
13 XÃ TÂN TIẾN III

13.1 Thôn Áng Mò ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 34 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
13.2 Thôn Áng Mò ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 34 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
14 XÃ NHÂN LÝ III
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14.1 Thôn Mai Sao ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 33 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
14.2 Thôn Tồng Cút ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 26 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
14.3 Thôn Sao Hạ Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 45 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 3
15 XÃ TÂN TRI III

15.1 Thôn Yên Mỹ ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 80 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
15.2 Thôn Đồng Ý ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 90 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
16 XÃ THỐNG NHẤT III

16.1 Thôn Như Khuê ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 25 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
16.2 Thôn Hiệp Hạ ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 37 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
16.3 Thôn Khòn Chả BĐKK Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 4,5 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
16.4 Thôn Vân Mộng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 5 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
16.5 Thôn Minh Hiệp Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 23 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 3
16.6 Thôn Bản Đoóc Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 23 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 3
17 XÃ ĐỒNG ĐĂNG III

17.1 Thôn Còn Pheo ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 15 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
17.2 Thôn Còn Pheo ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 15 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
17.3 Thôn Còn Pheo ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 15 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
18 XÃ HỒNG PHONG III Tính từ nhà đến Trường

18.1 Hồng Phong ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 90 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
19 XÃ TÂN VĂN III

19.1 Thôn Pá Nin
Thôn

ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1

19.2 Thôn Bản Pjoà
Thôn

ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 55 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
20 XÃ HOÀ CƯ III

20.1 Thôn Kéo cặp ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 6,5 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
21 XÃ QUAN SƠN III Tính từ nhà đến Trường

21.1 Thôn làng Mủn ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
22.2 Thôn Co Hương ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 50 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
22 XÃ TÂN ĐOÀN III

22.1 Thôn Sài Hồ ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 22 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
22.2 Thộn Nặm Rọt ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 30 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
22.3 Thôn Bản Cắm ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
22.4 Thôn Còn Riềng ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 28 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
23 XÃ XUÂN DƯƠNG III

23.1 Thôn Hang Ủ ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 56 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
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24 XÃ HƯNG VŨ III
24.1 Thôn Minh Đán ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 100 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
25 XÃ HỘI HOAN III Trường Tiểu học Kỳ Lừa Tính từ nhà đến Trường

25.1 Thôn Quảng Sơn ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 75 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
26 XÃ VŨ LĂNG III

26.1 Thôn Nam Hương ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 100 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
26.2 Thôn Bình Hạ BĐKK Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 94 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 3
27 XÃ CHIẾN THẮNG III

27.1 Thôn Hợp Nhất BĐKK Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 25 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 3
27.2 Thôn Vân An BĐKK Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 9 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 3
28 Xã Tri Lễ III

28.1 Thôn Nà Chầu Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 70 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 3
29 Xã Lợi Bác

29.1 Thôn Khòn sè Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 30 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 3

30 BÌNH PHÚ - TỈNH GIA
LAI III

30.1 Thôn Phú Mỹ ĐBKK Trường Tiểu học Kỳ Lừa 1000 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG KỲ LỪA Phụ lục II

DANH SÁCH ĐỊA BÀN HỌC SINH KHÔNG THỂ ĐI ĐẾN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ NHÀ TRONG NGÀY (CẤP THCS) 
 NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 06/10/2026 của UBND phường Kỳ Lừa)

TT Xã, phường trước sáp nhập Khu vực Tên trường (điểm trường) Số km 
Diễn giải đối với việc mô tả các khu
vực trong thôn có khoảng cách nhỏ

hơn quy định dưới 07 km
Ghi chú 

1 XÃ CÔNG SƠN III
1.1 Thôn Bản Luận ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
1.3 Thôn Bản Lành ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 8 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
1.4 Thôn Nhọt Nặm ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 30 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
1.5 Thôn Hải Yến ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 11 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
1.6 Thôn Kéo Cặp ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 10 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
1.7 Thôn Hải Yến ĐBKK Trường THCS Kỳ Lừa 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2 XÃ BA SƠN III

2.1 Thôn Xuất Lễ ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 32 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2.2 Thôn Bản Ranh ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 31 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2.3 Thôn Pò Mã ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 30 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2.4 Thôn Nà Xia ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 30 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2.5 Thôn Thạch Khuyên ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 30 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2.6 Thôn Bản Xâm ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2.7 Thôn Nà Va ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 22 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2.8 Thôn Bản Vàng ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 25 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2.9 Thôn Cao Lâu ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 24 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2.10 Thôn Bản Đon ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 23 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
2.11 Thôn Đoàn Kết ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 32 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
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3 XÃ CAO LỘC III
3.1 Thôn Bản Héc ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 14 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
3.2 Thôn Bản Dọn ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 13 Tính từ nhà đến Trường
3.3 Thôn Bản Lòa ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
3.4 Thôn Bản Roọc ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 15 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
3.5 Thôn Nà Mon ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 20 Trường hợp 1
4 XÃ KHÁNH KHÊ III

4.1 Thôn Nà Riềng ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 17 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
4.2 Thôn Long Tràng ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 26 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
4.3 Thôn Nà Bản ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 21 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
4.4 Thôn Chiến Thắng ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 22 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
4.5 Thôn Tràng Các ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 35 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
5 XÃ YÊN PHÚC III

5.1 Thôn Bản Thí ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
5.2 Thôn Cốc Phường ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 30 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
5.3 Thôn Ích Hữu ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
5.4 Thôn Xuân Mai ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
5.5 Thôn Bắc ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
6 XÃ ĐIỀM HE

6.1 Thôn Nà Súng ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
7 XÃ QUỐC VIỆT III

7.1 Thôn 3 ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 57 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
7.2 Thôn Nà Lình Thôn ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 52 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
8 XÃ TÂN TIẾN III

8.1 Thôn Áng Mò ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 83 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
8.2 Thôn Khau Luông ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 90 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
9 XÃ KHÁNG CHIẾN III

9.1 Thôn Tân Minh ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 75 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
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9.2 Thôn Hoà Bình ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 22 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10 XÃ ĐOÀN KẾT III

10.1 Thôn Cao Minh ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 112 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
10.2 Thôn Vĩnh Tiến ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 95 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
11 XÃ TRÀNG ĐỊNH

11.1 Thôn Bản Nhàn ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 56 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
12 XÃ VĂN LÃNG III

12.1 Thôn Công Lý ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
12.2 Thôn Hòa Lạc ĐBKK Trường THCS Kỳ Lừa 80 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
13 XÃ THỐNG NHẤT III

13.1 Thôn Minh Hiệp ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 33 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
13.2 Thôn Như Khuê ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 25 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
13.3 Thôn Nà Pán ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 41 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
13.4 Thôn Khòn Chả ĐBKK Trường THCS Kỳ Lừa 7 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
13.5 Thôn Khòn Chả ĐBKK Trường THCS Kỳ Lừa 7,5 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
13.6 Thôn Đông Thoang ĐBKK Trường THCS Kỳ Lừa 7 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
13.7 Thôn Vân Mộng ĐBKK Trường THCS Kỳ Lừa 9 Tính từ nhà đến Trường
13.8 Thôn Khuôn Săm ĐBKK Trường THCS Kỳ Lừa 20 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
14 XÃ MẪU SƠN III

14.1 Thôn Khuổi Tẳng ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 32 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
14.2 Thôn Chi Ma ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 37 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
15 XÃ HỒNG PHONG III

15.1 Thôn Nà Mạ ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 80 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
16 XÃ TÂN VĂN III

16.1 Thôn Bản Hoay Thôn ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 80 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
16.2 Thôn Piòa Thôn ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 50 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
16.3 Thôn Suối cáp ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 80 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
17 XÃ THIỆN TÂN III

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



17.1 Thôn Đoàn Kết ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 90 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
17.2 Thôn Làng Cà ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 90 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
18 XÃ CHIẾN THẮNG III

18.1 Thôn Bản Dù ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 22 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
18.2 Thôn Hợp Nhất ĐBKK Trường THCS Kỳ Lừa 7 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
18.3 Thôn Hợp Nhất ĐBKK Trường THCS Kỳ Lừa 15 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
18.4 Thôn Vân An ĐBKK Trường THCS Kỳ Lừa 11 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
18.5 Thôn Liên Sơn ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 25 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
18.6 Thôn Bản Lăm ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 24 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
19 XÃ QUAN SƠN III

19.1 Thôn Làng Mủn ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
20 XÃ TÂN ĐOÀN III

20.1 Thôn Sài Hồ ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 28 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
20.2 Thôn Bản Cắm ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 21 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
20.3 Thôn Phai Rọ ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 27 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
20.4 Thôn Tồng Han ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 17 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
20.5 Thôn Nặm Rạt ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 30 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
21 XÃ THỤY HÙNG III

21.1 Thôn Trùng Khánh ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 50 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
21.2 Thôn Pá Tặp ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 45 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
21.3 Thôn Nà Phân ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
21.4 Thôn Na Hình ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 45 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
21.5 Thôn Pá Tặp ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 42 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
22 XÃ LỢI BÁC III

22.1 Thôn Hợp Nhất ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 45 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
22.2 Thôn Lợi Bác ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
23 XÃ HƯNG VŨ III

23.1 Thôn Minh Đán ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 95 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
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23.2 Thôn Minh Đán ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 80 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
24 XÃ HỘI HOAN III

24.1 Thôn Quảng Sơn ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
24.2 Thôn Bản Van ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 60 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
24.3 Thôn Cốc Lào ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 70 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
25 XÃ VŨ LĂNG III

25.1 Thôn Tân Lập ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 80 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
25.2 Thôn Tràng Sơn ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 120 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
26 XÃ YÊN BÌNH

26.1 Thôn Trãng ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 90 Tính từ nhà đến Trường
27 XÃ TAM TIẾN -BẮC NINH III

27.1 Thôn Hồng Lĩnh ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 112 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
27 XÃ CHI LĂNG III

27.1 Thôn Sao Hạ ĐBKK Trường THCS Kỳ Lừa 40 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
28 XÃ BẰNG MẠC III Tính từ nhà đến Trường

28.1 Thôn Pá Tào ĐBKK Trường THCS Hoàng Văn Thụ 50 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
29 XÃ YÊN PHÚ - TUYÊN QUANG II

29.1 Thôn Công Minh Thôn ĐBKK Trường THCS Cao Lộc 280 Tính từ nhà đến Trường Trường hợp 1
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ỦY BAN NHÂN DÂN Phụ lục III
PHƯỜNG KỲ LỪA

DANH SÁCH ĐỊA BÀN HỌC SINH KHÔNG THỂ ĐI ĐẾN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ NHÀ TRONG NGÀY (CẤP THPT) 

 NĂM HỌC 2026-2027
(Kèm theo Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 06/10/2026 của UBND phường Kỳ Lừa)

Tên xã Khu vực
xã/thôn Tên trường Số km

Diễn giải (đối với việc mô tả các khu vực
trong thôn có khoản cách khác nhau hoặc
mô tả đối với những thôn có khoảng cách

nhỏ hơn quy định)

Ghi chú

1 XÃ CAO LỘC III
1.1 Thôn Bản Héc ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 22

1.2 Thôn Nà Mon ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 8
Qua đèo Kéo Phầy, đường quanh co, dốc núi
cao, thường xuyên sạt lở khi trời mưa, nguy

hiểm
1.3 Thôn Nà Mon ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 11

1.4 Thôn Bản Cưởm ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 9
Qua ngầm Phai Phường không có cầu, mưa
lũ không đi lại được, đường dốc quanh co,

dốc núi cao, thường xuyên sạt lở, nguy hiểm

1.5 Thôn Nà Sla ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 9

Qua ngầm Phai Phường không có cầu, mưa
lũ không qua lại được; đường đi quanh co,
dốc núi cao, thường xuyên sạt lở khi trời

mưa, nguy hiểm.
1.6 Thôn Nà Sla ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 15
1.7 Thôn Nà Làng ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 16

1.8 Thôn Nà Lệnh ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 9

Qua ngầm Phai Phường không có cầu, mưa
lũ không qua lại được; đường đi quanh co,
dốc núi cao, thường xuyên sạt lở khi trời

mưa, nguy hiểm.
1.9 Thôn Bản Loà ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 27
1.10 Thôn Bản Dọn ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 17

1.11 Thôn Co Khuất ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 23 Đường đi sạt lở khi trời mưa, đi lại khó khăn
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1.12 Thôn Bản Rọi ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 16
1.13 Thôn Bản Cưởm ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 11
1.14  Thôn Bản Rọoc ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 16

2 XÃ BA SƠN III
1.1 Thôn Pò Mã Trường THPT Cao Lộc 45
1.2  Thôn Nà Va Trường THPT Cao Lộc 40
1.3 Thôn Thạch Khuyên Trường THPT Cao Lộc 44
1.4 Thôn Xuất Lễ Trường THPT Cao Lộc 32
1.5 Thôn Tẩu Lìn Trường THPT Cao Lộc 30
1.6 Thôn Ba Sơn Trường THPT Cao Lộc 27
1.7 Thôn Khuổi Tát Trường THPT Cao Lộc 37
1.8 Thôn Co Chí Trường THPT Cao Lộc 25
1.9 Thôn Pá Cuồng Trường THPT Cao Lộc 25
1.10 Thôn Bản Xâm Trường THPT Cao Lộc 22
1.11 Thôn Bản Vàng Trường THPT Cao Lộc 24
1.12 Thôn Bản Ranh Trường THPT Cao Lộc 31
1.13 Thôn Đoàn Kết Trường THPT Cao Lộc 21

3 XÃ ĐỒNG ĐĂNG III
1.1 Thôn Còn Pheo ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 16
4 XÃ THUỴ HÙNG III

1.1 Thôn Nà Vạc ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 45
5 XÃ MẪU SƠN III

1.1 Thôn Chi Ma Trường THPT Cao Lộc 25
1.2 Thôn Bản Khoai Trường THPT Cao Lộc 35
1.3 Thôn Khuổi Tẳng ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 46
6 XÃ CÔNG SƠN III

1.1  Thôn  Bản Luận ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 14
Đường đất, gồ ghề rất trơn trượt, qua suối

Nà Nguột không có cầu, thường sạt lở đất đi
lại rất khó khăn, nguy hiểm

1.2 Thôn  Bản Lành Trường THPT Cao Lộc 11 Đường đồi  đi sạt lở khi trời mưa, đi lại khó
khăn

1.3 Thôn Hải Yến Trường THPT Cao Lộc 15
1.4 Thôn  Kéo Cặp ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 14
1.5 Thôn  Cốc Tranh ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 24

1.6 Thôn  Co Riềng Trường THPT Cao Lộc 17 Đường đồi  đi sạt lở khi trời mưa, đi lại khó
khăn
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1.7 Thôn Tồng Riền Trường THPT Cao Lộc 14
1.8 Thôn  Chè Lân Trường THPT Cao Lộc 13,5
1.9 Thôn  Nà Tèn Trường THPT Cao Lộc 12,0

1.10 Thôn Tằm Riền ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 10

Qua suối Nà Khổi không có cầu, mưa lũ
không qua lai được, đường đi quanh co, dốc
núi cao, thường xuyên sạt lở khi trời mưa,

nguy hiểm.

1.11 Thôn  Bó Khuông Trường THPT Cao Lộc 13,0
1.12 Thôn  Nhọt Nặm ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 30

7 XÃ TÂN ĐOÀN
1.1 Thôn Tầm Danh Trường THPT Cao Lộc 20
1.2 Thôn Tân Tiến Trường THPT Cao Lộc 25
1.3 Thôn Sài Hồ Trường THPT Cao Lộc 25
1.4 Thôn Tồng Han Trường THPT Cao Lộc 27
1.5 Thôn Sơn Chủ Trường THPT Cao Lộc 25
1.6 Thôn Bản Cắm Trường THPT Cao Lộc 25
1.7 Thôn Phai Làng ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 31
1.8 Thôn Tình Hồ Trường THPT Cao Lộc 29
8 XÃ KHÁNH KHÊ III

1.1 Thôn Long Tràng Trường THPT Cao Lộc 29
1.2 Thôn Long Quế Trường THPT Cao Lộc 26
1.3 Thôn Long Thượng ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 27
1.4 Thôn Đồng Tân ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 36
1.5 Thôn Long Sơn Trường THPT Cao Lộc 18
1.6 Thôn Bình Trung Trường THPT Cao Lộc 23
1.7 Thôn Đồng Văn ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 34
1.8 Thôn Chiến Thắng Trường THPT Cao Lộc 24,5
1.9 Thôn Nà Bản Trường THPT Cao Lộc 28
1.10 Thôn Khuổi Mạ Trường THPT Cao Lộc 12
1.11 Thôn Nà Riềng Trường THPT Cao Lộc 17
1.12 Thôn Xuân Long Trường THPT Cao Lộc 25

9 XÃ ĐIỀM HE III
1.1 Thôn Khun Pàu Trường THPT Cao Lộc 42
1.2 Thôn Vân Mộng Trường THPT Cao Lộc 30
1.3 Thôn Điềm He Trường THPT Cao Lộc 32
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1.4 Thôn Khòn Cải Trường THPT Cao Lộc 40
1.5 Thôn Phú Nhuận Trường THPT Cao Lộc 35
10 XÃ CHIẾN THẮNG III
1.1 Thôn Bản Dù ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 23
1.2  Thôn Nà Hà ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 28
1.3 Thôn Nà Phước ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 18
1.4 Thôn Hợp Nhất ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 27
1.5 Thôn Bình Trung ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 18
1.6 Thôn Hợp Tiến ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 30
1.7 Thôn Nà Lầm ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 18
1.8 Thôn Bản Thí ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 18
1.9 Thôn Háng Ví ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 36
1.10 Thôn Vân An ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 26
1.11  Thôn Nà Dạ ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 19
1.12 Thôn Nà Pất ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 20
1.13 Thôn Nà Nhì ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 20
1.14 Thôn Pác Ma ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 20
11 XÃ VĂN LÃNG III
1.1 Thôn Công Lý Trường THPT Cao Lộc 42
1.2 Thôn Bắc Việt Trường THPT Cao Lộc 40
1.3 Thôn Sơn Thuỷ ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 63
12 XÃ TRÀNG ĐỊNH III
1.1 Thôn Pác Luồng Trường THPT Cao Lộc 60
1.2 Thôn Nà Chùa Trường THPT Cao Lộc 70
13 XÃ TÂN VĂN III
1.1  Thôn Bản Hoay ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 75
1.2 Thôn Bảo Lộc ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 50
14 XÃ NHẤT HOÀ III
1.1 Thôn Mỹ Hoà Trường THPT Cao Lộc 110
15 XÃ HƯNG VŨ III
1.1 Thôn Minh Đán Trường THPT Cao Lộc 85
16 XÃ XUÂN DƯƠNG III
1.1 Thôn Khòn Mùm Trường THPT Cao Lộc 55
17 XÃ THIỆN THUẬT III
1.1 Thôn Bản Chúc ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 80
18 XÃ ĐOÀN KẾT III
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1.1 Thôn Hợp Thành ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 100
19 XÃ VŨ LĂNG III
1.1 Thôn Thanh Yên 1 ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 100
1.2 Thôn Nam Hương Trường THPT Cao Lộc 100
20 XÃ TRI LỄ III
1.1 Thôn Nà Bó Trường THPT Cao Lộc 80,0
1.2 Thôn Bản Rượi Trường THPT Cao Lộc 60
21 XÃ THIỆN TÂN III
1.1 Thôn Đoàn Kết Trường THPT Cao Lộc 24
22 XÃ HOA THÁM
1.1 Thôn Bằng Giang Trường THPT Cao Lộc 90
1.2 Thôn Bản Chu Trường THPT Cao Lộc 80
23 XÃ QUAN SƠN III
1.1 Thôn Mè Thình ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 70
24 XÃ YÊN PHÚC III
1.1 Thôn Cốc Phường ĐBKK Trường THPT Cao Lộc 30
25 XÃ NHÂN LÝ III
1.1 Thôn Lạng Giai Trường THPT Cao Lộc 26
26 XÃ TAM TIẾN ( Bắc Ninh) III
1.1 Thôn Hồng Lĩnh Trường THPT Cao Lộc 115
27 XÃ YÊN LẬP ( Phú Thọ) III
1.1 Thôn Đồng Lạc Trường THPT Cao Lộc 280
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